
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140209053 Lý Thị Phụng CST12
2 13C140209049 Phạm Văn An CST13A
3 13C140209051 Phan Thị Thu Bích CST13A
4 13C140209053 Đoàn Thị Kim Chung CST13A
5 13C140209057 Lê Quang Đạt CST13A
6 13C140209054 Phạm Thị Ngọc Dung CST13A
7 13C140209055 Đặng Công Duy CST13A
8 13C140209056 Nguyễn Nhất Duy CST13A
9 13C140209060 Nguyễn Thụy Thanh Huyền CST13A

10 13C140209061 Trịnh Thị Kiều CST13A
11 13C140209062 Nguyễn Thị Bích Liên CST13A
12 13C140209063 Hồ Thị Thuý Loan CST13A
13 13C140209064 Trần Văn Lưng CST13A
14 13C140209066 Nguyễn Tài Na CST13A
15 13C140209067 Dương Thị Ngọc CST13A
16 13C140209068 Ngô Thị Thanh Nhân CST13A
17 13C140209072 Ngô Trọng Quyền CST13A
18 13C140209078 Phạm Thị Kim Thư CST13A
19 13C140209075 Nguyễn Thanh Thuận CST13A
20 13C140209076 Nguyễn Thị Thuận CST13A
21 13C140209079 Nguyễn Nhật Thương Thương CST13A
22 13C140209077 Trần Thị Kim Thùy CST13A
23 13C140209080 Đặng Hữu Tiến CST13A
24 13C140209081 Dương Thị Tiếng CST13A
25 13C140209082 Nguyễn Duy Tịnh CST13A
26 13C140209084 Nguyễn Hiếu Trung CST13A
27 13C140209085 Nguyễn Thị Vân CST13A
28 13C140209088 Tống Thị Bích CST13B
29 13C140209089 Hồ Thị Mỹ Châu CST13B
30 13C140209091 Huỳnh Thị Thảo Giang CST13B
31 13C140209092 Trần Thị Thu Hảo CST13B
32 13C140209093 Nguyễn Thị Thu Hiền CST13B
33 13C140209094 Phạm Hợi CST13B
34 13C140209096 Trần Thị Huyền CST13B
35 13C140209097 Tôn Thị Phương Lan CST13B
36 13C140209100 Nguyễn Thị My Ly CST13B
37 13C140209102 Nguyễn Văn Nam CST13B
38 13C140209104 Trần Thị Tú Nhi CST13B
39 13C140209105 Huỳnh Thị Nhớ CST13B
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40 13C140209106 Phạm Thị Hồng Nhung CST13B
41 13C140209107 Nguyễn Thị Phấn CST13B
42 13C140209108 Phan Thị Ngọc Phượng CST13B
43 13C140209109 Ngô Thị Như Quỳnh CST13B
44 13C140209112 Hồ Thị Hồng Thịnh CST13B
45 13C140209113 Nguyễn Thị Minh Thơ CST13B
46 13C140209114 Đào Ngọc Thuận CST13B
47 13C140209115 Phạm Viết Thuận CST13B
48 13C140209117 Nguyễn Thanh Tuệ Tịnh CST13B
49 13C140209119 Dương Hiển Tri CST13B
50 13C140209120 Phạm Ngọc Vương CST13B
51 14C140209009 Phạm Duy Đức CST14
52 14C140209007 Nguyễn Nhất Duy CST14
53 14C140209008 Võ Thúy Mỹ Duyên CST14
54 14C140209011 Bùi Thị Mỹ Hằng CST14
55 14C140209059 Lương Thị Thu Hạnh CST14
56 14C140209013 Trần Quang Hậu CST14
57 14C140209014 Nguyễn Thị Hiếu CST14
58 14C140209015 Lê Thị Hoa CST14

Danh sách này có 58 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
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